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BÁO CÁO 

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

Căn cứ Nghị quyết số 294/2012/NQ-HĐ ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh khóa XIII - kỳ họp thứ 06 về dự toán và phân bổ NSĐP năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 về việc Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;
Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh về tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013 của tỉnh Điện Biên như sau:

A. TỔNG QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng thu NSĐP năm 2013: 8.218 tỷ 435 triệu đồng, đạt 148% dự toán Trung ương giao, đạt 142% Nghị quyết HĐND tỉnh giao; trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 8.194 tỷ 175 triệu đồng, bao gồm: 

I. Thu trên địa bàn:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là: 563 tỷ 421 triệu, đạt 105% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Nếu loại trừ các khoản thu phát sinh không thường xuyên năm 2013 (gồm: Thu hồi các khoản chi năm trước 9 tỷ 187 triệu đồng, thu phạt, tịch thu 13 tỷ 345 triệu đồng), số thu ngân sách trên địa bàn là: 540 tỷ 889 triệu đồng, đạt 101% dự toán.

Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 539 tỷ 161 triệu đồng, đạt 109% dự toán giao. Nếu loại trừ các khoản thu phát sinh không thường xuyên như đã nêu trên là: 17 tỷ 119 triệu đồng thì số thu ngân sách địa phương được hưởng: 522 tỷ 042 triệu đồng, đạt 104% dự toán giao.

     
Chi tiết từng nguồn thu như sau:
1.Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương: 91 tỷ 780 triệu đồng, đạt 124% dự toán.
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương thực hiện: 41 tỷ 069 triệu đồng, đạt 81% dự toán.
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 267 triệu đồng, đạt 134% dự toán. 

4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 231 tỷ 434 triệu đồng, đạt 106% dự toán.

5. Thu lệ phí trước bạ: 42 tỷ 616 triệu đồng, đạt 101% dự toán.

6. Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp: 1 tỷ 455 triệu đồng, đạt 485% dự toán. 

7. Thu thuế thu nhập cá nhân: 20 tỷ 805 triệu đồng, đạt 130% dự toán.

8. Thuế bảo vệ môi trường: 33 tỷ 586 triệu đồng, đạt 78% dự toán.

9. Thu phí và lệ phí: 15 tỷ 624 triệu đồng, trong đó phí và lệ phí địa phương: 13 tỷ 308 triệu đạt 116% dự toán.

10. Các khoản thu về nhà đất: 37 tỷ 515 triệu đồng, gồm:
- Thuế nhà đất: 53 triệu đồng

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 10 tỷ 567 triệu đồng, đạt 81% dự toán.

-  Thu tiền sử dụng đất: 26 tỷ 354 triệu đồng, đạt 98% dự toán. 

- Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước: 541 triệu đồng, đạt 271% dự toán.

11. Thu khác ngân sách: 27 tỷ 860 triệu đồng; trong đó thu khác ngân sách địa phương hưởng là: 22 tỷ 195 triệu đồng. Sau khi loại trừ các khoản thu phát sinh thường không xuyên thì thu khác còn lại: 4 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.

12. Thu tại xã: 3 tỷ 132 triệu đồng, đạt 104% dự toán.

13. Thu thuế XNK và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 16 tỷ 278 triệu đồng, đạt 51% dự toán.

II. Thu viện trợ: 8 tỷ 230 triệu đồng.
III. Thu tiền vay: 155 tỷ đồng (Chi nhánh ngân hàng Phát triển: 105 tỷ đồng, Kho bạc Nhà nước 50 tỷ đồng)

IV. Thu chuyển nguồn:    1.247 tỷ 824 triệu đồng 


Trong đó:


- Ngân sách tỉnh:                        873 tỷ 455 triệu đồng


-  Ngân sách huyện:                    331 tỷ 295 triệu đồng


- Ngân sách xã:                             43 tỷ 074 triệu đồng
V. Thu kết dư:                                 50 tỷ 600 triệu đồng

- Ngân sách tỉnh:                                       36 triệu đồng

          - Ngân sách huyện:                         46 tỷ 875 triệu đồng

          - Ngân sách xã:                                 3 tỷ 689 triệu đồng   

VI. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.794 tỷ 729 triệu đồng, đạt 115% dự toán Trung ương giao, gồm:
           1. Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 3.477 tỷ 677 triệu đồng, 

           2. Bổ sung có mục tiêu: 2.317 tỷ 052 triệu đồng

          Trong đó:

 
  * Dự toán giao đầu năm: 1.462 tỷ 177 triệu đồng.

  * Bổ sung từ nguồn viện trợ nước ngoài: 86 tỷ 918 triệu đồng

  * Bổ sung ngoài dự toán giao đầu năm: 767 tỷ 957 triệu đồng, gồm:

 - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK): 7 tỷ 500 triệu đồng 

  - Chương trình 135: Kinh phí hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học theo QĐ 112/2007/QĐ-TTG và QĐ 101/QĐ-TTg (bổ sung kinh phí năm 2013 cho Sở Giáo dục và các huyện, thị xã, thành phố đồng thời thu hồi kinh phí tạm ứng năm 2010 và 5 tháng đầu năm 2011): 61 tỷ 899 triệu đồng
           - Bổ sung thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 698 tỷ 558 triệu đồng: 


 + Kinh phí đảm bảo QP - AN huyện Mường Nhé: 7 tỷ 500 triệu đồng;

 + Bổ sung kinh phí thực hiện công tác đo đạc hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2012-2013: 30 tỷ đồng;
           + Bổ sung kinh phí thực hiện CCTL  năm 2013: 224 tỷ 157 triệu đồng;

 + Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện: 15 tỷ 049 triệu đồng;

 + Bổ sung kinh phí xử lý ô nhiễm môi trường năm 2013: 2 tỷ 635 triệu đồng;

 + Kinh phí nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 67: 55 triệu đồng;
           + Bổ sung kinh phí tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc biên giới VN-Lào: 38 tỷ 864 triệu đồng;

 + Bổ sung kinh phí tiêm vắc xin phòng chống dịch tả lợn: 993 triệu đồng;
           + Bổ sung kinh phí  ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi: 17 tỷ 564 triệu đồng;

 + Kinh phí tăng thêm mua trang phục dân quân tự vệ: 6 tỷ 264 triệu đồng;

 + Bổ sung kinh phí  mua BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: 18 tỷ 147 triệu đồng;
           + Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo: 34 tỷ 359 triệu đồng;

 + Bổ sung kinh phí xây dựng công trình Kè chân mốc và kè mốc bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc: 45 tỷ đồng;

 + Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa: 10 tỷ 727 triệu đồng;

 + Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: 50 tỷ đồng;

 + Kinh phí thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg (hỗ trợ DT ít người): 2 tỷ 775 triệu đồng;

 + Bổ sung kinh phí thực hiện quyết định 799/QĐ-TTg: 361 triệu đồng;

 + Kinh phí hỗ trợ trở lại cho địa phương do thu từ cửa khẩu Huổi Puốc: 39 triệu đồng;
           + Kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín: 1 tỷ 313 triệu đồng;
           + Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở: 2 tỷ 751 triệu đồng;

 + Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai: 10 tỷ đồng;

 + Chính sách miễn thủy lợi phí: 17 tỷ 652 triệu đồng;

 + Bổ sung kinh phí trợ giúp pháp lý cho người nghèo: 470 triệu đồng;
           + Kinh phí thực hiện đề án phát triển dân tộc Cống theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg: 1 tỷ 610 triệu đồng;

 + Hỗ trợ các xã điểm xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 1597/QĐ-TTg: 5 tỷ 500 triệu đồng;

 + Bổ sung kinh phí thực hiện QĐ 85/2010/QĐ-TTg: 9 tỷ 529 triệu đồng;

 + Nâng mức học bổng học sinh dân tộc nội trú: 1 tỷ 296 đồng;
           + Kinh phí thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP: 14 tỷ 543 triệu đồng;
           + Kinh phí đào tạo học sinh cử tuyển theo Nghị định 134/2006/NĐ-CP: 2 tỷ 421 triệu đồng;

 + Kinh phí định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số: 7 tỷ 500 triệu đồng;

 + Kinh phí  thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP): 966 triệu đồng;
           + Kinh phí xây dựng kè khu vực mốc 15 xã Sen Thượng từ nguồn dự phòng NSTW năm 2013: 30 tỷ đồng;

 + Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho Người có công với cách mạng: 2 tỷ 200 triệu đồng;

 + Bổ sung kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù trong các cơ sơ Y tế công lập năm 2012: 10 tỷ 068 triệu đồng;

 + Kinh phí thực hiện dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quyét: 6 tỷ đồng;

 + Kinh phí thực hiện Đề án 79: 30 tỷ đồng;

 + Kinh phí Chương trình hỗ trợ ngành Y tế do EU tài trợ: 2 tỷ đồng;
           + Bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP: 12 tỷ 100 triệu đồng;

 + Bổ sung kinh phí thực hiện dự án đường Quảng Lâm - Na Cô Sa: 26 tỷ 150 triệu đồng.
          VII. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 5 tỷ 826 triệu đồng, bao gồm:

            1. Thu nộp ngân sách tỉnh: 3 tỷ 580 triệu đồng. 


  2. Thu nộp ngân sách huyện: 2 tỷ 246 triệu đồng.

VIII. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách: 392 tỷ 805 triệu đồng. Bao gồm:


  1. Thu Xổ số kiến thiết: 13 tỷ 022 triệu đồng.
  2. Thu phạt an toàn giao thông: 8 tỷ 371 triệu đồng.


  3. Thu học phí: 16 tỷ 116 triệu đồng.

  4. Thu viện phí: 270 tỷ 181 triệu đồng.


  5. Thu huy động đóng góp XDCS hạ tầng: 69 tỷ 400 triệu đồng.
            6. Thu huy động đóng góp khác: 15 tỷ 715 triệu đồng.


 B. TỔNG QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
     
Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013 là: 8.138 tỷ 911 triệu đồng, đạt 147% dự toán Trung ương giao, 142% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 
     
Chi tiết cụ thể như sau:

I. Chi đầu tư phát triển: 1.457 tỷ 065 triệu đồng, đạt 130% dự toán Trung ương giao, đạt 136%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
          1. Chi đầu tư XDCB : 1.453 tỷ 505 triệu đồng, đạt 129% dự toán Trung ương, đạt 136% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
         Chi tiết số quyết toán theo từng nguồn vốn như sau: 

          * Vốn đầu tư cân đối trong ngân sách địa phương: 310 tỷ 028 triệu đồng:
          - Vốn XDCB tập trung: 206 tỷ 918 triệu đồng. 

          - Chi đầu tư từ thu tiền sử dụng đất: 8 tỷ 200 triệu đồng.
          - Chi đầu tư bằng nguồn vốn vay: 92 tỷ 410 triệu đồng.

- Chi đầu tư từ các nguồn vốn khác: 2 tỷ 500 triệu đồng.

* Chương trình mục tiêu quốc gia: 300 tỷ 511 triệu đồng:

- Chương trình giảm nghèo: 224 tỷ 230 triệu đồng.

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, thôn, bản ĐBKK: 124 tỷ 526 triệu đồng;

+ ĐT cơ sở hạ tầng các huyện nghèo: 99 tỷ 704 triệu đồng.

- Chương trình việc làm và dạy nghề: 5 tỷ 952 triệu đồng.

+ ĐT cho các trung tâm và các cơ sở dạy nghề: 910 triệu đồng;
          + Hỗ trợ phát triển thị trường lao động: 5 tỷ 042 triệu đồng.

- Chương trình phòng chống bệnh XH-HIV: 3 tỷ 200 triệu đồng.

- Chương trình nước sạch và vệ sinh MT: 27 tỷ 379 triệu đồng.
 
- Chương trình văn hóa: 3 tỷ 964 triệu đồng.
          - Chương trình xây dựng nông thôn mới: 30 tỷ 352 triệu đồng.

- Chương trình đưa thông tin về cơ sở: 5 tỷ 434 triệu đồng.
          * Chương trình 135: 24 tỷ 101 triệu đồng:

- Đầu tư cơ sở hạ tầng: 24 tỷ 001 triệu đồng.

- Dự án trung tâm cụm xã: 100 triệu đồng.

* Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 818 tỷ 865 triệu đồng:

- Đầu tư giống lâm, nông, thủy sản: 3 tỷ 162 triệu đồng.
- Tôn tạo di tích lịch sử Điện Biên Phủ: 1 tỷ 814 triệu đồng.

- ĐT các dự án theo NQ 37: 100 tỷ 317 triệu đồng.

- Đầu tư thực hiện Quyết định 186: 1 tỷ 107 triệu đồng.
- Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã: 4 tỷ 141 triệu đồng.
- Đầu tư hạ tầng du lịch: 15 tỷ 611 triệu đồng.

- Chương trình bảo vệ phát triển rừng: 10 tỷ 541 triệu đồng.
- Đầu tư hạ tầng quản lý bảo vệ biên giới đất liền: 23 tỷ 142 triệu đồng.
- Đầu tư Trung tâm Y tế tỉnh: 2 tỷ 940 triệu đồng.
- Đầu tư cho các Trung tâm giáo dục lao động XH: 2 tỷ 756 triệu đồng.
- Đầu tư hạ tầng kinh tế cửa khẩu: 17 tỷ 321 triệu đồng.

- Đầu tư theo quyết định 134: 2 tỷ 356 triệu đồng.

- Hỗ trợ vốn đối ứng ODA: 28 tỷ 935 triệu đồng.

- Đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài: 123 tỷ 072 triệu đồng.
- Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục: 8 tỷ 963 triệu đồng.
- Đầu tư thành lập huyện mới: 35 tỷ 709 triệu đồng.

- Định canh định cư theo Quyết định 33: 19 tỷ 235 triệu đồng.

- Kinh phí bố trí lại dân cư theo QĐ 193/2006/QĐ-TTg: 5 tỷ 432 triệu đồng.

- Chương trình kiên cố hóa trường học: 305 triệu đồng.

- Đầu tư theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của lãnh đạo Đảng và nhà nước: 66 tỷ 229 triệu đồng.

- ĐT các tuyến biên giới Việt - Trung, Việt - Lào: 23 tỷ 640 triệu đồng.

- Kinh phí xử lý đê, kè phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai: 1 tỷ 113 triệu đồng.

- Hỗ trợ di dân ra khỏi vùng sạt lở, lũ ống, lũ quyét: 5 tỷ 894 triệu đồng.
- Đầu tư theo Nghị quyết 30a: 37 tỷ 203 triệu đồng.
- Hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167: 84 triệu đồng.
- Kinh phí sắp xếp ổn dân di cư tự do Mường Nhé: 170 tỷ 733 triệu đồng.
- Nguồn vượt thu và nguồn kết dư NSTW năm 2010, 2011: 6 tỷ đồng.
- Đầu tư từ nguồn dự phòng NSTW năm 2011-2012: 93 tỷ 357 triệu đồng.

- Hỗ trợ dân tộc thiểu số ít người: 7 tỷ 753 triệu đồng.

2. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp: 3 tỷ 560 triệu đồng.
II. Chi trả nợ gốc và lãi vay ĐT XDCS hạ tầng: 39 tỷ 364 triệu đồng 
III. Chi thường xuyên: 5.116 tỷ 437 triệu đồng, đạt 119% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao; tăng so với dự toán giao đầu năm là do thực hiện chính sách tăng thêm được Trung ương bổ sung kinh phí, sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và số chuyển nguồn, kết dư năm trước chuyển sang như: bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tiền lương, học bổng do tăng lương tối thiểu, tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi, kinh phí thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP,  hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học (bổ sung kinh phí năm 2013 đồng thu hồi số đã tạm ứng năm 2010, 2011), kinh phí phòng chống dịch, hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, kinh phí trang phục dân quân tự vệ, kinh phí thành lập đơn vị hành chính mới, kinh phí tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam- Lào, kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, kinh phí kỷ niệm 60 năm, kinh phí thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí, kinh phí mua thẻ bảo hiểm Y tế cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi, một số chính sách khác được bổ sung từ ngân sách Trung ương cho địa phương năm 2013, chi từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2013, kinh phí chuyển nguồn và kết dư năm trước chuyển sang. 
Cụ thể từng nội dung chi như sau: 
1. Chi an ninh quốc phòng: 145 tỷ 975 triệu đồng, đạt 126% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng so với dự toán giao đầu năm bao gồm các khoản bổ sung: Hỗ trợ kinh phí kinh phí cho các lực lượng bộ đội, công an và lực lượng vũ trang trực tết nguyên đán, kinh phí trang phục trang phục dân quân tự vệ và công an xã, kinh phí xây dựng bệnh xá quân y 40 kết hợp làm nhiệm vụ C và nhà ở cán bộ chiến sỹ trạm kiểm soát Si Pa Phìn, kinh phí trưng tập cán bộ thu hồi vũ khí vật liệu nổ, kinh phí bầu cử HĐND các cấp, bổ sung kinh phí diễn tập quân sự và bổ sung một số nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương.

 Chi tiết số quyết toán:

- Chi An ninh: 45 tỷ 327 triệu đồng

- Chi Quốc phòng: 100 tỷ 648 triệu đồng

2. Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 2.454 tỷ 528 triệu đồng, đạt 118% dự toán Trung ương, đạt 115% dự toán HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách tiền lương, học bổng tăng do tăng mức tiền lương cơ sở, kinh phí hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học theo quyết định 112, 101 năm 2010, 2011, kinh phí thực chính sách miễn giảm học phí và chi phí học tập, kinh phí ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi, kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg, hỗ trợ học sinh hệ cử tuyển, bổ sung kinh phí kinh phí mua sắm thiết bị dạy và học, bổ sung kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa khu ký túc xá và các hạng mục phụ trợ của 2 trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật, Cao đẳng Y tế (kinh phí quan hệ hợp tác với Lào) và bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để sửa chữa các trường, lớp học bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

      
Chi tiết quyết toán như sau:
         - Sự nghiệp giáo dục: 2.317 tỷ 863 triệu đồng, gồm:


+ Chi thường xuyên: 2.179 tỷ 665 triệu đồng

+ Chương trình giáo dục đào tạo và dạy nghề: 74 tỷ 139 triệu đồng

+ Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục: 7 tỷ 842 triệu đồng

+ Chương trình 135 (Học bổng HS con hộ nghèo đi học): 56 tỷ 217 triệu đồng

         - Sự nghiệp Đào tạo: 120 tỷ 665 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 111 tỷ 783 triệu đồng

          + SC, cải tạo khu ký túc xá lưu học sinh Lào và công trình phụ trợ trường Cao đẳng Y tế và trường Cao đẳng KTKT tổng hợp:  8 tỷ 868 triệu đồng
         + Chương trình Giáo dục đào tạo và dạy nghề: 14 triệu đồng.

          - Đào tạo từ các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện một số mục khác: 16 tỷ đồng

Chương trình giảm nghèo: 124 triệu đồng
+ Chương trình việc làm và dạy nghề: 11 tỷ 454 triệu đồng

+ Chương trình mục tiêu quốc gia về XD nông thôn mới: 85 triệu đồng
+ Chương trình đưa thông tin về cơ sở: 224 triệu đồng 

+ Dự án phát triển công tác XH: 126 triệu đồng

+ Bồi dưỡng cán bộ HTX và tổ HT: 18 triệu đồng.

+ Kinh phí hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm: 100 triệu đồng.
+ Cải cách hành chính từ nguồn viện trợ Đan Mạch: 62 triệu đồng.

+ Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện tư vấn và hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật về ATVSLĐ: 258 triệu đồng.
+ Chính sách dạy nghề gắn với việc làm, đào tạo cán bộ cơ sở và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xuất khẩu lao động theo Nghị quyết 30a: 3 tỷ 440 triệu đồng.

+ Kinh phí đào tạo theo đề án 79: 109 triệu đồng.

3. Chi sự nghiệp y tế: 568 tỷ 103 triệu đồng, đạt 126% dự toán giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm bổ sung chính sách tiền lương tăng thêm do tăng mức tiền lương cơ sở, bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và cho trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, SV, hộ cận nghèo và Cựu chiến binh, kinh phí phòng chống dịch từ nguồn dự phòng ngân sách.
Chi tiết quyết toán như sau:
- Chi sự nghiệp: 320 tỷ 919 triệu đồng

- Bảo hiểm y tế người nghèo: 176 tỷ 876 triệu đồng

- Kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi: 46 tỷ 938 triệu đồng

- Chi từ nguồn thu viện trợ: 5 tỷ 649 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia: 17 tỷ 646 triệu đồng.
 + Chương trình dân số: 5 tỷ 576 triệu đồng.
 + Chương trình y tế: 7 tỷ 601 triệu đồng.
 + Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: 1tỷ 410 triệu đồng.
 + Chương trình phòng chống HIV/AIDS: 3 tỷ 059 triệu đồng.

 - Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: Chương trình quốc gia về an toàn lao động: 75 triệu đồng.
4. Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học: 11 tỷ 824 triệu đồng, đạt 102% dự toán giao.
- Sự nghiệp khoa học: 11 tỷ 294 triệu đồng

- Kinh phí hỗ trợ các dự án nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc mục tiêu nhiệm vụ khác: 530 triệu đồng

5. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 65 tỷ 472 triệu đồng, đạt 129% dự toán giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm thực hiện chính sách tiền lương tăng thêm do tăng mức tiền lương cơ sở, kinh phí phục vụ tổ chức tuần văn hóa, kinh phí thực hiện các nội dung kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kinh phí mua tăng âm loa đài của Đoàn nghệ thuật, kinh phí hội thi tuyên truyền giới thiệu sách, mua bổ sung sách báo, tạp chí cho thư viện tỉnh và kinh phí làm biển, bảng thông báo các điểm di tích.

Chi tiết theo nội dung chi:

  - Chi thường xuyên sự nghiệp văn hóa: 55 tỷ 937 triệu đồng

  - Chương trình  mục tiêu quốc gia: 8 tỷ 878 triệu đồng.
    + Chương trình văn hóa: 8 tỷ 744 triệu dồng.

    + Chương trình đưa văn hóa thông tin về cơ sở: 134 triệu đồng

  - Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 657 triệu đồng

    + Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao: 575 triệu đồng

    + Hỗ trợ dân tộc ít người: 82 triệu đồng


6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 33 tỷ 285 triệu đồng, đạt 125% dự toán giao. Tăng so với dự toán giao là do bổ sung chính sách tiền lương tăng thêm do tăng mức tiền lương cơ sở, bổ sung kinh phí thiết bị thu, phát sóng truyền hình, kinh phí làm phóng sự và xây dựng tiểu phẩm thi tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng, kinh phí sửa chữa tài sản và nhà làm việc.
 
7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 18 tỷ 908 triệu đồng, đạt 183% dự toán giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm thực hiện chính sách tiền lương tăng thêm do tăng mức tiền lương cơ sở, bổ sung kinh phí mua sắm thiết bị đảm bảo điều kiện đăng cai giải bóng chuyền nữ VTV Cup năm 2014, bổ sung kinh phí mua sắm thiết bị phục vụ các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
8. Chi đảm bảo xã hội: 119 tỷ 407 triệu đồng, đạt 125% dự toán giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm bổ sung kinh phí để nâng cấp khu hành lễ, nhà tưởng niệm nghĩa trang A1 và các Đài tưởng nghĩa trang các huyện: bổ sung kinh phí chi thường xuyên các Trung tâm, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, quỹ bảo trợ trẻ em và ghi chi từ nguồn thu viện trợ không hoàn lại.   

Chi tiết các nội dung chi: 

- Chi cho Trung tâm 05,06, Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm TNLS & NCCCM, chi cho công tác quản trang, lương hưu cán bộ xã, trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách xã hội, chi thăm hỏi: 68 tỷ 572 triệu đồng.
- Nâng cấp khu hành lễ, nhà tưởng niệm nghĩa trang A1: 23 tỷ 770 triệu đồng

- Kinh phí xây dựng và sửa chữa Đài tưởng niệm (M.Nhé, Đ.Biên): 3 tỷ 490 triệu đồng.
- Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện: 14 tỷ 970 triệu đồng

- Kinh phí người có uy tín: 797 triệu đồng

          - Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 2 tỷ 463 triệu đồng

            + Bảo vệ chăm sóc trẻ em: 619 triệu đồng

            + Chương trình hành động phòng chống mại dâm: 400 triệu đồng

            + Hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo bản giáp biên giới (SN 30a): 1 tỷ 030 triệu đồng


  + Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần: 172 triệu đồng.


  + Đề án 79 (hỗ trợ gạo): 242 triệu đồng

          - Ghi chi từ nguồn thu viện trợ: 5 tỷ 345 triệu đồng

9. Chi sự nghiệp kinh tế: 620 tỷ 931 triệu đồng, đạt 152% dự toán. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do phát sinh một số nội dung chi như: Phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ, kinh phí thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương, phân bổ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và sử dụng dự phòng ngân sách huyện để sửa chữa các tuyến đường giao thông thủy lợi bị hư hỏng do mưa lũ, kinh phí phòng chống dịch, sử dụng kết dư và chuyển nguồn năm trước, phân bổ kinh phí đo đạc, lập dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân bổ kinh phí thực hiện các dự án quy hoạch và một số nhiệm vụ chi thường xuyên khác.  

Chi tiết  số quyết toán theo từng lĩnh vực: 

- Chi sự nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi: 226 tỷ 798 triệu đồng, đạt 179% dự toán.

          - Chi sự nghiệp giao thông: 103 tỷ 209 triệu đồng, đạt 193% dự toán.

- Sự nghiệp thủy sản: 1 tỷ 150 triệu đồng, đạt 113% dự toán bao gồm chi lương và các khoản chi thường xuyên của TT thủy sản

- Chi kiến thiết thị chính: 33 tỷ 849 triệu đồng, đạt 91% dự toán. 
- Chi sự nghiệp kinh tế khác: 255 tỷ 925 triệu đồng, đạt 134% dự toán, gồm:

+ Chi sự nghiệp Tài nguyên - Môi trường, các Trung tâm trực thuộc các sở ngành và Hội nông dân, Phòng công chứng số 1, Liên minh HTX, Văn phòng Đại diện TM tại Lào, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Cục thông tin lưu trữ ...: 22 tỷ 149 triệu đồng.
+ Kinh phí quy hoạch: 4 tỷ 363 triệu đồng

+ Kinh phí quy hoạch đo đạc bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận sử dụng đất... : 375 triệu đồng.
+ Kinh phí khoanh định khu vực đấu giá: 723 triệu đồng

+ Sự nghiệp Nhà khách, thị chính các huyện, kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ và sự nghiệp thị chính, sự nghiệp kinh tế khác các phường thuộc thị xã, thành phố: 92 tỷ 515 triệu đồng

+ Chính sách hỗ trợ cây cao su: 2 tỷ 451 triệu đồng

+ Kinh phí quy hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 3 tỷ 119 triệu đồng.
+ Chương trình phát triển kinh tế XH vùng cao: 1 tỷ 265 triệu đồng

+ Chương trình giảm nghèo: 23 tỷ 321 triệu đồng, gồm: Đầu tư cơ sở các huyện nghèo: 16 tỷ 798 triệu đồng, ĐT cơ sở hạ tầng các xã, thôn, bản ĐBKK: 6 tỷ 519 triệu đồng, kinh phí trợ giúp pháp lý 4 triệu đồng.
+ Chương trình XD nông thôn mới (kinh phí quy hoạch): 6 tỷ 216 triệu đồng.

+ Chương trình 135: 538 triệu đồng (Duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư: 536 triệu đồng, kinh phí trợ giúp pháp lý: 2 triệu đồng)
+ Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 98 tỷ 890 triệu đồng, gồm: Chương trình bố trí lại dân cư theo QĐ193: 2 tỷ 666 triệu đồng; kinh phí phân giới cắm mốc: 65 tỷ 423 triệu đồng; Ổn định dân di cư theo QĐ33, QĐ 1342: 1 tỷ 755 triệu đồng; Chính sách theo Nghị quyết 30a: 686 triệu đồng (xúc tiến thương mại đầu tư và quảng bá sản phẩm, thông tin tuyên truyền tư vấn về xuất khẩu lao động, tư vấn giới thiệu việc làm sau khi về nước và các chính sách khác), kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong danh giới quy hoạch: 27 tỷ 628 triệu đồng và kinh phí hỗ trợ công cụ dụng cụ, hỗ trợ sản xuất, kinh phí giải phóng mặt bằng thuộc đề án 79: 732 triệu đồng.
10. Chi sự nghiệp môi trường: 36 tỷ 746 triệu đồng, đạt 144% dự toán Trung ương, 121% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là trong năm các huyện tự cân đối bổ sung từ nguồn tăng thu kinh phí đảm bảo cho hoạt động môi trường trên địa bàn, bổ sung kinh phí cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý chất thải của Bệnh viện Y học cổ truyền. 
Chi tiết quyết toán như sau:

 + Chi sự nghiệp môi trường: 32 tỷ 908 triệu đồng

 + Chương trình nước sạch và vệ sinh MT: 1 tỷ 153 triệu đồng.
 + Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện Y học cổ truyền: 2 tỷ 635 triệu đồng

 + Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường: 50 triệu đồng
11. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách: 31 tỷ 127 triệu đồng, đạt 79% dự toán giao. 
12. Chi quản lý hành chính: 997 tỷ 589 triệu đồng, đạt 130% dự toán giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm bổ sung chính sách tiền lương do tăng mức tiền lương cơ sở; bổ sung kinh phí thành lập đơn vị mới, huyện mới; kinh phí mua xe ô tô và kinh phí mua sắm trang thiết bị cho huyện, xã mới thành lập; bổ sung kinh phí theo nghị định 116/2010/NĐ-CP, kinh phí phí bầu cử, kinh phí đại hội khối đoàn thể, kinh phí kỷ niệm 60 năm; phân bổ và sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh, huyện, xã để sửa chữa trụ sở do mưa lũ gây ra; bổ sung các nhiệm vụ chi thường xuyên đột xuất khác và sử dụng kinh phí chuyển nguồn, kết dư năm trước.
Chi tiết quyết toán:


 - Chi quản lý nhà nước: 709 tỷ 878 triệu đồng, gồm:

 + Chi thường xuyên: 699 tỷ 517 triệu đồng

 + Chi hoạt động giám sát, đánh giá, nâng cao năng lực truyền thông từ các chương trình giảm nghèo, việc làm, giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 30a: 1 tỷ 049 triệu đồng

           + Hỗ trợ phát triển thị trường lao động (CT việc làm): 174 triệu đồng.


 + Chương trình xây dựng nông thôn mới: 333 triệu đồng, gồm: chi XD đời sống văn hóa, thông tin tuyên truyền nông thôn: 211 triệu đồng và chi hoạt động Ban chỉ đạo: 122 triệu đồng.


  + Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: 524 triệu đồng


  + Chương trình đưa văn hóa thông tin về cơ sở: 50 triệu đồng.


  + Kinh phí ban chỉ đạo (Chương trình 135): 67 triệu đồng


  + Chương trình Quốc gia bảo hộ an toàn vệ sinh lao động: 392 triệu đồng.

 
  + Kinh phí cải cách hành chính từ nguồn viện trợ Đan Mạch: 7 tỷ 226 triệu đồng


  + Hỗ trợ dân tộc ít người: 82 triệu đồng


  + Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới: 464 triệu đồng

 - Hoạt động cơ quan Đảng, tổ chức chính trị XH: 279 tỷ 185 triệu đồng,


 - Hỗ trợ tổ chức hội, đoàn thể: 8 tỷ 526 triệu đồng,


13.  Chi khác ngân sách: 12 tỷ 542 triệu đồng

 - Chi trả các khoản thu năm trước: 1 tỷ 833 triệu đồng

 - Hỗ trợ công tác thu: 1 tỷ 150 triệu đồng 

 - Thực hiện quyết định 160: 370 triệu đồng

 - Bảo hiểm thất nghiệp: 7 tỷ đồng

 - Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tỉnh, huyện, xã: 2 tỷ 189 triệu đồng

 IV. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1.128 tỷ 947 triệu đồng, gồm:
 1. Ngân sách tỉnh: 845 tỷ 879 triệu đồng trong đó số kinh phí tạm ứng 529 tỷ 389 triệu đồng. Chi tiết nội dung chi chuyển nguồn như sau:
1.1. Chi cân đối: 265 tỷ 235 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng 109 tỷ 956 triệu đồng
 - Chi đầu tư phát triển: 113 tỷ 366 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng 89 tỷ 346 triệu đồng, gồm: 

+ Chi  đầu tư XDCB tập trung: 28 tỷ 758 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng 22 tỷ 765 triệu đồng .

+ Chi ĐT bằng nguồn vốn vay: 81 tỷ 405 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng 66 tỷ 671 triệu đồng

+ Thu tiền sử dụng đất: 3 tỷ 203 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 144 tỷ 724 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng 20 tỷ 610 triệu đồng, gồm: 
+ Sự nghiệp kinh tế: 26 tỷ 322 triệu đồng, trong đó: kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch: 11 tỷ 946 triệu đồng, kinh phí trích lập phát triển quỹ đất 11 tỷ 575 triệu đồng.

+ Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 32 tỷ 088 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng 200 triệu đồng (kinh phí đào tạo Cao cấp chính trị khóa 3), trong đó: kinh phí thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP: 12 tỷ 178 triệu đồng; kinh phí thực hiện quyết định 85/2010/QĐ - TTg: 8 tỷ 291 triệu đồng; quỹ lương biên chế chưa tuyển, hỗ trợ dân tộc ít người và tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non: 11tỷ 239 triệu đồng
+ Sự nghiệp Y tế: 14 tỷ 305 triệu đồng, trong đó: Ghi chi tạm ứng viện trợ: 12 tỷ 303 triệu đồng; Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU tài trợ: 2 tỷ đồng.
+ Sự nghiệp văn hóa: 28 tỷ 239 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng: 19 tỷ 739 triệu đồng là số chuyển nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động và kinh phí lắp đặt hệ thống bảng tuyên truyền cổ động phục vụ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
+ Chi đảm bảo xã hội: 35 tỷ 874 triệu đồng trong đó ghi chi tạm ứng nguồn viện trợ Dự án tình bạn hữu trẻ em: 17 tỷ 451 triệu đồng; Nâng cấp, SC khu hành lễ Nghĩa trang A1: 15 tỷ 500 triệu đồng.
+ Chi an ninh, sự nghiệp khoa học, quản lý hành chính và một số nhiệm vụ chi thường xuyên khác: 7 tỷ 896 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng 671 triệu đồng trong đó: dự phòng NS chưa bổ 2 tỷ 646 triệu đồng; trợ giá, trợ cước: 1 tỷ 716 triệu đồng, An ninh: 1 tỷ 972 triệu đồng.
- Nguồn Trung ương bổ sung và tăng thu ngân sách địa phương: 7 tỷ 145 triệu đồng là số chuyển nguồn tăng thu TH 2013/DT 2013 để thực hiện cải cách tiền lương; tăng thu thực hiện năm 2012/dự toán 2012, tăng thu TH 2013/DT 2013, kinh phí Trung ương khắc phục hậu quả thiên tai và một số nhiệm vụ chi thường xuyên khác chưa phân bổ.
1.2. Chương trình mục tiêu quốc gia, 135 và dự án  5 triệu ha rừng: 15 tỷ 423 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 4 tỷ 024 triệu đồng, gồm:
- Chương trình việc làm: 3 tỷ 079 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 19 triệu đồng;
- Chương trình 135: 5 tỷ 739 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng 532 triệu đồng.

- Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng: 3 tỷ 224 triệu đồng, kinh phí tạm ứng: 2 tỷ 240 triệu đồng.
- Các mục tiêu quốc gia còn lại: 3 tỷ 381 triệu đồng, kinh phí tạm ứng: 1 tỷ 233 triệu đồng
          1.3. Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 558 tỷ 784 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 415 tỷ 268 triệu đồng, gồm:
 - Vốn đầu tư XDCB: 439 tỷ 982 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 371 tỷ 527 triệu đồng trong đó một số nội dung có số chuyển nguồn lớn:
          + Đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài: 46 tỷ 429 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng.


+ Đầu tư hỗ trợ chương trình 186 và NQ 37: 28 tỷ 744 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 21 tỷ 146 triệu đồng

+ Đầu tư hạ tầng du lịch: 7 tỷ 736 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng: 6 tỷ 558 triệu đồng.

+ Đầu tư công trình phục vụ quản lý biên giới: 8 tỷ 211 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 6 tỷ 111 triệu đồng

+ Đầu tư huyện mới thành lập: 9 tỷ 217 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 8 tỷ 173 triệu đồng


+ Đề án sắp xếp ổn định dân di cư, phát triển KT-XH và đảm bảo quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé: 102 tỷ 113 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 100 tỷ 229 triệu đồng.


+ Chương trình bảo vệ và phát triển rừng: 69 tỷ 622 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 35 tỷ 638 triệu đồng

+ Hỗ trợ đầu tư khác theo Nghị quyết Quốc hội: 26 tỷ 345 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 25 tỷ 655 triệu đồng 

+ Kinh phí xử lý đê kè, giảm nhẹ thiên tai: 55 tỷ 092 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 54 tỷ 610 triệu đồng.
 
+ Các dự án quốc phòng an ninh cấp bách: 28 tỷ 356 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng.


+ Kè khu vực cột mốc 15 Sen Thượng: 15 tỷ 314 triệu đồng, kinh phí đã tạm ứng


- Vốn sự nghiệp: 118 tỷ 802 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 43 tỷ 741 triệu đồng, gồm: 

          + Cải tạo, nâng cấp xử lý hệ thống chất thải Bệnh viện đa khoa tỉnh: 12 tỷ 314 triệu đồng, kinh phí tạm ứng: 11 tỷ 499 triệu đồng.

+ Kinh phí đo đạc lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính: 11 tỷ 827 triệu đồng

+ Kinh phí phân giới cắm mốc: 33 tỷ 718 triệu đồng, kinh phí tạm ứng: 32 tỷ 142 triệu đồng

+ Ổn định ĐCĐC theo QĐ33: 7 tỷ 500 triệu đồng.
+ Đề án 79: 45 tỷ 820 triệu đồng.
+ Các dự án còn lại: 7 tỷ 623 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 100 triệu đồng
1.4. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 6 tỷ 437 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 142 triệu đồng, gồm:
- Chi đầu tư: 4 tỷ 437 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 142 triệu đồng

+ Chi đầu tư từ nguồn thu Xổ số: 4 tỷ 437 triệu đồng, kinh phí tạm ứng 142 triệu đồng 
- Chi thường xuyên (Thành phố Hà nội hỗ trợ quỹ XĐGN): 2 tỷ đồng
 2. Ngân sách huyện: 256 tỷ 767 triệu đồng, gồm: 

 - Chuyển nguồn trong cân đối: 128 tỷ 704 triệu đồng chủ yếu là số chuyển nguồn của sự nghiệp giao thông, thủy lợi, kè chống sạt lở, kinh phí sửa chữa trường lớp học, kinh phí sửa chữa trụ sở được ngân sách tỉnh bổ sung, kinh phí quy hoạch, kinh phí giao đất giao rừng, kinh phí trợ giá trợ cước, kinh phí sử dụng dự phòng ngân sách huyện để khắc phục hậu mưa lũ, chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi, hỗ trợ học bổng bán trú và các chính sách an sinh xã hội khác chưa kịp thanh toán và chi trả 
- Chương trình mục tiêu quốc gia, CT 135: 35 tỷ 049 triệu đồng, gồm: 
+ Vốn đầu tư: 31 tỷ 529 triệu đồng, trong đó Chương trình giảm nghèo: 22 tỷ 387 triệu đồng (ĐT cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK: 14 tỷ 912 triệu đồng, ĐT cơ sở các huyện nghèo: 7 tỷ 475 triệu đồng); Chương trình 135(ĐT CSHT): 6 tỷ 399 triệu đồng; Chương trình việc làm, Chương trình XD nông thôn mới, Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 2 tỷ 743 triệu đồng

+ Vốn sự nghiệp: 3 tỷ 520 triệu đồng, gồm: CT xây dựng nông thôn mới: 1 tỷ 177 triệu đồng, Chương trình giảm nghèo, việc làm, 135, tội phạm, ma túy và CT văn hóa: 2 tỷ 343 triệu đồng.
- Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 90 tỷ 511 triệu đồng

+ Vốn đầu tư: 35 tỷ 020 triệu đồng, gồm: Định canh định cư theo QĐ 33: 4 tỷ 663 triệu đồng, NQ 30a: 4 tỷ 382 triệu đồng, Quyết định 160: 4 tỷ 637 triệu đồng, kinh phí bố trí xắp xếp lại dân cư: 6 tỷ 233 triệu đồng, kinh phí thực hiện di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở, lũ ống, lũ quyét: 13 tỷ 579 triệu đồng, các dự án còn lại: 1 tỷ 526 triêu đồng.
+ Vốn sự nghiệp: 55 tỷ 491 triệu đồng, gồm: Định canh định cư theo QĐ 1342: 8 tỷ 376 triệu đồng, kinh phí xắp xếp dân di cư tự do theo QĐ141: 11 tỷ 480 triệu đồng, sự nghiệp 30a: 18 tỷ 734 triệu đồng, chính sách hỗ trợ đất trồng lúa: 5 tỷ 026, kinh phí bảo vệ và phát triển rừng: 6 tỷ 695 triệu đồng, các dự án còn lại: 5 tỷ 180 triệu đồng.

- Chuyển nguồn chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 2 tỷ 503 triệu đồng, trong đó chuyển nguồn thu đóng góp từ các tổ chức ngân hàng 2 tỷ 287 triệu đồng. 
3. Ngân sách xã: 26 tỷ 301 triệu đồng, gồm:

- Chi cân đối: 10 tỷ 435 triệu đồng là số chuyển nguồn kinh phí quy hoạch thí điểm nông thôn mới xã Thanh Chăn, kinh phí sửa chữa các công trình giao, thủy lợi và trụ sở các xã sau mùa mưa lũ, kinh phí thực hiện nghị định 67, 13 và một số nhiệm vụ chi thường xuyên khác cuối năm chưa kịp thanh toán.
- Chương trình mục tiêu quốc gia, 135: 9 tỷ 466 triệu đồng, gồm: Chương trình XD nông thôn mới: 8 tỷ 927 triệu đồng (vốn đầu tư: 5 tỷ 506 triệu đồng, sự nghiệp: 3 tỷ 421 triệu đồng); Chương trình giảm nghèo, 135, ma túy và CT phòng chống tội phạm: 539 triệu đồng
- Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 6 tỷ 400 triệu đồng, gồm: DA thí điểm mô hình Nông thôn mới xã Thanh Chăn: 6 tỷ 036 triệu đồng, Nghị quyết 37: 364 triệu đồng.
V. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ đồng.

VI. Chi trả ngân sách cấp trên: 5 tỷ 826 triệu đồng
1. Chi trả ngân sách tỉnh: 3 tỷ 580 triệu đồng

 - Hỗ trợ trẻ em ăn trưa: 338 triệu đồng.
 - HT phát triển ngành nông nghiệp (VT Đan Mạch): 1 tỷ 344 triệu đồng.
 - Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục (Vốn ĐT): 591 triệu đồng.

 - Chương trình KCH trường lớp học: 809 triệu đồng

 - Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 498 triệu đồng.

2. Chi trả ngân huyện: 2 tỷ 246 triệu đồng
- Chương trình xây dựng nông thôn mới: 1 tỷ 782 triệu đồng
+ Vốn đầu tư: 1 tỷ 300 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp (quy hoạch nông thôn mới): 482 triệu đồng.

- Chi thường xuyên:  464 triệu đồng.
VII. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 390 tỷ 272 triệu đồng, gồm: 
1. Chi đầu tư: 90 tỷ 090 triệu đồng

 - Đầu tư từ nguồn thu Xổ số: 10 tỷ 948 triệu đồng.

 - Đầu tư từ nguồn huy động đóng góp: 79 tỷ 142 triệu đồng

2. Chi thường xuyên: 299 tỷ 687 triệu đồng

  - Chi an ninh - QP: 6 tỷ 653 triệu đồng.

  - Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 17 tỷ 183 triệu đồng

  - Chi Sự nghiệp Y tế: 270 tỷ 191 triệu đồng.

  - Chi quản lý hành chính: 1 tỷ 781 triệu đồng.

  - Chi SN kinh tế: 2 tỷ 108 triệu đồng.

  - Chi khác:  1 tỷ 771 triệu đồng

3. Chương trình xây dựng nông thôn mới: 495 triệu đồng
C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH

Kết dư ngân sách địa phương năm 2013: 55 tỷ 264 triệu đồng, gồm:
1. Kết dư ngân sách tỉnh: 20 triệu đồng là kết dư chi  thường xuyên.
2. Kết dư ngân sách huyện: 55 tỷ 244 triệu đồng, gồm:
 * Ngân sách huyện: 51 tỷ 663 triệu đồng:
- Chi đầu tư: 1 tỷ 251 triệu đồng (trong đó: Vốn XDCB tập trung của thành phố Điện Biên Phủ: 1 tỷ 090 triệu đồng, Chi đầu tư từ nguồn vốn vay KCH kênh mương 161 triệu đồng).
- Chi thường xuyên: 25 tỷ 583 triệu đồng là số kết dư của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, kinh phí quy hoạch, Chính sách thủy lợi phí, chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, chính sách trợ giá trợ cước... và kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ.
- Chương trình mục tiêu quốc gia, 135: 4 tỷ 573 triệu đồng:
+ Vốn đầu tư: 3 tỷ 040 triệu đồng là số dư vốn đầu tư của các chương trình giảm nghèo, 135, XD nông thôn mới và Chương trình nước sạch và VS môi trường nông thôn.
+ Vốn sự nghiệp: 1 tỷ 533 triệu đồng là số dư của các chương trình: Giảm nghèo, việc làm và dạy nghề, 135, XD nông thôn mới, phòng chống ma tuý và Chương trình văn hóa.
- Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 20 tỷ 248 triệu đồng:
+ Vốn đầu tư: 6 tỷ 157 triệu đồng là số dư thực hiện các quyết định 134, 33, 160, 167, 193, Nghị quyết 30a, vốn đối ứng các dự án giảm nghèo, CT kiên cố hóa trường lớp học và kinh phí thực hiện di dân ra khỏi vùng lũ ống, lũ quyét.

+ Vốn sự nghiệp: 14 tỷ 091 triệu đồng, gồm: kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa: 11 tỷ 514 triệu đồng; kinh phí thực hiện quyết định 33, 1342, 193, Nghị quyết 30a, Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp và một số mục tiêu nhiệm vụ chi khác: 2 tỷ 577 triệu đồng.
- Xổ số kiến thiết: 8 triệu đồng.
* Ngân sách xã: 3 tỷ 581 triệu đồng, gồm: Kết dư kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ, dầu hỏa thắp sáng và nhiệm vụ chi thường xuyên khác: 2 tỷ 389 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia, 135: 1 tỷ 141 triệu đồng; thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 51 triệu đồng.
D. QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

I. Thu ngân sách: 4.214 tỷ 713 triệu đồng

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 290 tỷ 849 triệu đồng

     Ngân sách huyện hưởng: 260 tỷ 510  triệu đồng

3. Thu kết dư: 50 tỷ 564 triệu đồng

4. Thu chuyển nguồn: 374 tỷ 369 triệu đồng

5. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.440 tỷ 692 triệu đồng

 - Thu bổ sung cân đối: 2.338 tỷ 099 triệu đồng

 - Bổ sung có mục tiêu: 1.102 tỷ 593 triệu đồng, tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm ngân sách tỉnh thực hiện bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chính sách tiền lương do tăng mức tiền lương cơ sở, Chính sách miễn giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP, kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú theo quyết định 85/2010/QĐ-TTg; kinh phí tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi, kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách để khắc phục hậu quả mưa lũ, BS kinh phí phòng chống dịch, bổ sung kinh phí cho sự nghiệp giáo dục để đảm bảo nhu cầu mua sắm trang thiết bị dạy học và sửa chữa trường lớp học; kinh phí hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học, kinh phí chi hoạt động công tác Đảng các cấp theo Quyết định số 99-QĐ/TW, kinh phí giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kinh phí thành lập huyện mới và chia tách xã, kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, kinh phí bảo vệ và phát triển rừng, Phân bổ chi tiết vốn đối ứng các dự án giảm nghèo, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục, định canh định cư theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg, Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và PTNT do Đan Mạch tài trợ; Phân bổ chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí chỉnh trang đô thị chuẩn bị cho lễ hội hoa ban và kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và ghi thu các dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc cho các huyện, thị xã, thành phố.

6. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 2 tỷ 268 triệu đồng

7. Ghi thu quản lý qua ngân sách: 86 tỷ 310 triệu đồng

II. Quyết toán chi ngân sách: 4.159 tỷ 469 triệu đồng. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm các huyện, thị xã, thành phố sử dụng nguồn bổ sung, phân bổ từ ngân sách tỉnh, chi từ nguồn dự phòng ngân sách của ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và kinh phí chuyển nguồn, kết dư năm trước sang.

 Chi tiết thu chi của từng huyện như sau:
1. Huyện Điện Biên
a) Tổng thu: 664 tỷ 429 triệu đồng, đạt 139% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Thu trên địa bàn: 47 tỷ 114 triệu đồng, đạt 108% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
 
Ngân sách huyện được hưởng: 43 tỷ 678 triệu đồng đạt 103% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 569 tỷ 382 triệu đồng đạt 130%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 
- Thu kết dư: 5 tỷ 639 triệu đồng. 
- Thu chuyển nguồn: 43 tỷ 591 triệu đồng.
- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 296 triệu đồng.
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 1 tỷ 843 triệu đồng.
Tổng thu bao gồm: 

          - Ngân sách huyện: 522 tỷ 152 triệu đồng.
- Ngân sách xã:       142 tỷ 277 triệu đồng.
b) Tổng chi: 643 tỷ 374 triệu đồng, đạt 134% Nghị quyết HĐND tỉnh giao,
Trong đó: 

          - Ngân sách huyện: 502 tỷ 099 triệu đồng.
          - Ngân sách xã:       141 tỷ 275 triệu đồng.
c) Kết dư ngân sách: 21 tỷ 055 triệu đồng gồm:
- Ngân sách huyện: 20 tỷ 053 triệu đồng.
+ Kết dư cân đối: 6 tỷ 295 triệu đồng, trong đó: kinh phí quy hoạch 673 triệu đồng, kinh phí trợ giá, trợ cước: 734 triệu đồng, Chính sách miễn giảm thủy lợi phí 754 triệu đồng.
  
+ Kết dư chương trình MTQG, 135: 293 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư: 174 triệu đồng (là kết dư ĐT cơ sở hạ tầng các xã, thôn, bản ĐBKK thuộc Chương trình giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK thuộc chương trình 135 và kết dư Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn); vốn sự nghiệp 118 triệu đồng (là kết dư đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, thôn, bản ĐBKK, hoạt động giám sát đánh giá thuộc chương trình giảm nghèo, kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư và dự án hỗ trợ phát triển SX thuộc Chương trình 135 và Chương trình phòng chống ma túy).

+ Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 13 tỷ 465 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư: 716 triệu đồng, (trong đó: hỗ trợ tiền làm nhà theo quyết định 167: 482 triệu đồng, đầu tư theo quyết định 160: 152 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 12 tỷ 749 triệu đồng trong đó chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 11 tỷ 514 triệu đồng). 
- Ngân sách xã: 1 tỷ 002 triệu đồng trong đó chương trình xây dựng nông thôn mới 653 triệu đồng.
        
2. Huyện Tuần Giáo: 

a) Tổng thu: 491 tỷ 909 triệu đồng, đạt 148% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu trên địa bàn: 15 tỷ 911 triệu đồng, đạt 118% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
 
Ngân sách huyện được hưởng: 14 tỷ 803 triệu đồng, đạt 114% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 444 tỷ 733 triệu đồng, đạt 140% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu chuyển nguồn: 25 tỷ 976 triệu đồng.
- Thu kết dư: 6 tỷ 023 triệu đồng.
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 374 triệu đồng.
Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách huyện:  431 tỷ 122 triệu đồng.
- Ngân sách xã:          60 tỷ 787 triệu đồng.
b) Tổng chi:  484 tỷ 804 triệu đồng, đạt 122% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Ngân sách huyện: 424 tỷ 103 triệu đồng.
- Ngân sách xã:        60 tỷ 701 triệu đồng.
c) Kết dư ngân sách: 7 tỷ 105 triệu đồng.
- Ngân sách huyện: 7 tỷ 019 triệu đồng, gồm: 
+ Chi cân đối: 4 tỷ 508 triệu đồng là số dư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, kinh phí miễn giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định 49, tiền ăn trưa cho trẻ từ 3-5 tuổi và một số nhiệm vụ chi thường xuyên khác
+ Chương trình mục tiêu quốc gia, 135: 509 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư:  370 triệu (trong đó Chương trình giảm nghèo đầu tư cơ sở các huyện nghèo 179 triệu đồng, đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, thôn, bản ĐBKK: 179 triệu đồng, Chương trình 135 (ĐT cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK): 183 triệu đồng); vốn sự nghiệp: 139 triệu đồng (gồm: Chương trình 135: 123 triệu đồng, các chính sách còn lại: 16 triệu đồng).
+ Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 2 tỷ 002 triệu đồng trong đó: Kết dư thực hiện QĐ134: 206 triệu đồng, kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở, lũ ống, lũ quyét: 1 tỷ 375 triệu đồng, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục: 296 triệu đồng
- Ngân sách xã: 86 triệu đồng, gồm: Chương trình MTQG: 45 triệu đồng (Chương trình XD nông thôn mới 20 triệu đồng, Chương trình 135: 25 triệu đồng); chi thường xuyên 41 triệu đồng
3. Huyện Mường Chà: 
a) Tổng thu: 457 tỷ 476 triệu đồng, đạt 139% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu trên địa bàn: 10 tỷ 695 triệu đồng, đạt 170% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
 
Ngân sách huyện được hưởng: 9 tỷ 675 triệu đồng, đạt 171% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 406 tỷ 164 triệu đồng đạt 125%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu chuyển nguồn: 39 tỷ 172 triệu đồng.
- Thu kết dư: 2 tỷ 134 triệu đồng.
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 145 triệu đồng.

- Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 186 triệu đồng.
Tổng thu bao gồm:
- Ngân sách huyện: 402 tỷ 982 triệu đồng.
- Ngân sách xã: 54 tỷ 494 triệu đồng.
b) Tổng chi: 455 tỷ 070 triệu đồng, đạt 138% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

Trong đó

          - Ngân sách huyện: 400 tỷ 619 triệu đồng.
          - Ngân sách xã:         54 tỷ 451 đồng.
c) Kết dư ngân sách: 2 tỷ 406 triệu đồng.
- Ngân sách huyện: 2 tỷ 363 triệu đồng (gồm: kết dư chi cân đối: 1 tỷ 318 triệu đồng chủ yếu kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ và chi thường xuyên; Chương trình mục tiêu quốc gia 537 triệu đồng, thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác 500 triệu đồng, đầu tư từ nguồn Xổ số: 8 triệu đồng). 
- Kết dư ngân sách xã: 43 triệu đồng (Kết dư chi TX).
4. Huyện Tủa chùa

a) Tổng thu: 422 tỷ 947 triệu đồng, đạt 164% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu trên địa bàn: 7 tỷ 572 triệu đồng, đạt 146% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
           Ngân sách huyện được hưởng: 7 tỷ 394 triệu đồng, đạt 143% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 368 tỷ 181 triệu đồng, đạt 146% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Thu chuyển nguồn: 45 tỷ 353 triệu đồng.
- Thu kết dư: 1 tỷ 808 triệu đồng. 
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 211 triệu đồng.
Tổng thu bao gồm:
          - Ngân sách huyện:  375 tỷ 112 triệu đồng.
          - Ngân sách xã:          47 tỷ  835 triệu đồng.
b) Tổng chi: 420 tỷ 977 triệu đồng đạt 164% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
-  Ngân sách huyện: 373 tỷ 281 triệu đồng.
-  Ngân sách xã:         47 tỷ 696 triệu đồng.
c) Kết dư ngân sách: 1 tỷ 970 triệu đồng.
- Kết dư ngân sách huyện: 1 tỷ 831 triệu đồng, gồm: 
+ Kết dư chi cân đối: 29 triệu đồng là số KD chi thường xuyên.
+ Chương trình mục tiêu QG, 135: 1tỷ 181 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư: 799 triệu đồng (trong đó: ĐT cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK thuộc chương trình giảm nghèo: 377 triệu đồng, CT 135: 419 triệu đồng); Vốn sự nghiệp: 382 triệu đồng (trong đó: Đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo thuộc Chương trình giảm nghèo: 213 triệu đồng, CT 135: 127 triệu đồng).

+ Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 621 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư: 441 triệu đồng, trong đó ĐT theo Nghị quyết 30a: 268 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 179 triệu đồng, trong đó sự nghiệp 30a: 145 triệu đồng.
- Kết dư ngân sách xã: 139 triệu đồng, trong đó kết dư chi thường xuyên: 122 triệu đồng.
5. Thị xã Mường Lay: 
a) Tổng thu: 117 tỷ 870 triệu đồng, đạt 153%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao 

 - Thu trên địa bàn: 8 tỷ 694 triệu đồng, đạt 119% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

            Ngân sách thị xã hưởng: 8 tỷ 509 triệu đồng, đạt 106% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 98 tỷ 075 triệu đồng, đạt 142% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu chuyển nguồn: 9 tỷ 671 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách: 602 triệu đồng.
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 1 tỷ 013 triệu đồng

Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách thị xã: 107 tỷ 290 triệu đồng.
- Ngân sách xã:       10 tỷ 580 triệu đồng.
b) Tổng chi: 117 tỷ 744 triệu đồng, đạt 153% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

   Trong đó

- Ngân sách Thị xã: 107 tỷ 164 triệu đồng.
- Ngân sách xã, phường: 10 tỷ 580 triệu đồng.
c) Kết dư ngân sách (Ngân sách Thị xã): 125 triệu đồng (là kết dư Chương trình việc làm, thực hiện quyết định 134, 33, CT kiên cố hóa trường lớp học và chi thường xuyên). 

6. Thành Phố Điện Biên Phủ

 a) Tổng thu: 353 tỷ 364 triệu đồng, đạt 142% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

- Thu trên địa bàn: 169 tỷ 769 triệu đồng, đạt 101% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
           Ngân sách thành phố hưởng: 149 tỷ 214 triệu đồng, đạt 100% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 170 tỷ 736 triệu đồng, đạt 169% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Thu chuyển nguồn: 4 tỷ 421 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách: 22 tỷ 363 triệu đồng
- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 22 triệu đồng
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 6 tỷ 608 triệu đồng

 Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách Thành phố: 294 tỷ 149 triệu đồng

- Ngân sách xã, phường: 59 tỷ 215 triệu đồng
 b) Tổng chi: 339 tỷ 438 triệu đồng, đạt 136% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
Trong đó:
- Ngân sách Thành phố: 281 tỷ 112 triệu đồng.
- Ngân sách xã:                58 tỷ 326 triệu đồng.
c) Kết dư ngân sách: 13 tỷ 926 triệu đồng.
- Kết dư ngân sách TP: 13 tỷ 037 triệu đồng
+ Kết dư chi cân đối: 12 tỷ 786 triệu đồng (gồm: Chi đầu tư XDCB tập trung: 1 tỷ 090 triệu đồng; chương trình vùng cao: 235 triệu đồng; kinh phí thủy lợi phí: 685 triệu đồng; học bổng bán trú 141 triệu đồng; một số chính sách khác và KD chi TX: 10 tỷ 635 triệu đồng).

+ Kết dư chương trình mục tiêu quốc gia, 135: 86 triệu trong đó học bổng học sinh con hộ nghèo đi học theo Quyết định 112: 85 triệu đồng.
+ Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 165 triệu đồng (gồm: vốn đầu tư 89 triệu đồng trong đó thực hiện quyết định 134: 46 triệu đồng, vốn đối ứng các dự án giảm nghèo 42 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 76 triệu đồng trong đó Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp: 72 triệu đồng)
 - Kết dư ngân sách xã, phường: 889 triệu đồng là kết dư chi thường xuyên và kết dư kinh phí hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng. 

7. Huyện Điện Biên Đông

a) Tổng thu: 494 tỷ 353 triệu đồng, đạt 160% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu trên địa bàn: 6 tỷ 066 triệu đồng, đạt 202% Nghị quyết HĐND tỉnh giao

          Ngân sách huyện hưởng: 4 tỷ 966 triệu đồng, đạt 171% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 428 tỷ 119 triệu đồng, đạt 140%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Thu chuyển nguồn: 48 tỷ 895 triệu đồng.
- Thu kết dư ngân sách: 11 tỷ 820 triệu đồng.
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 553 triệu đồng.
Tổng thu bao gồm:

 - Ngân sách huyện:  443 tỷ 660 triệu đồng.
 - Ngân sách xã:          50 tỷ 693 triệu đồng.
 b) Tổng chi: 486 tỷ 995 triệu đồng, đạt 158% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
 - Ngân sách huyện:  437 tỷ 546 triệu đồng.
 - Ngân sách xã:          49 tỷ 449 triệu đồng.
 c) Kết dư ngân sách: 7 tỷ 358 triệu đồng.
 - Kết dư ngân sách huyện: 6 tỷ 114 triệu đồng, gồm:
+ Kết dư chi cân đối: 1 tỷ 742 triệu đồng (gồm: Chương trình vùng cao: 252 triệu đồng, thủy lợi phí 1 tỷ 082 triệu đồng, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có uy tín 151 triệu đồng, chi TX: 257 triệu đồng).
+ Chương trình mục tiêu quốc gia, 135: 1 tỷ 709 triệu đồng, gồm: vốn đầu tư: 1tỷ 436 triệu đồng (trong đó: Chương trình MTQG XD nông thôn mới: 1 tỷ đồng, CT 135: 430 triệu đồng); vốn sự nghiệp: 273 triệu đồng (trong đó: ĐT cơ sở hạ tầng các huyện nghèo: 74 triệu đồng, CT phòng chống ma túy: 75 triệu đồng, CTMTQG xây dựng nông thôn mới: 105 triệu đồng).
+ Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 2 tỷ 663 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư: 1 tỷ 942 triệu đồng (trong đó: ĐT theo Nghị quyết 30a: 1 tỷ 850 triệu đồng,  ĐT theo quyết định 193: 65 triệu đồng); Vốn sự nghiệp: 721 triệu đồng (trong đó thực hiện QĐ33 và QĐ 1342: 609 triệu đồng, Nghị quyết 30a: 50 triệu đồng).
- Kết dư ngân sách xã: 1 tỷ 244 triệu đồng (gồm: Chương trình phòng chống ma túy 388 triệu đồng, chi TX: 856 triệu đồng).
8. Huyện Mường Nhé

a) Tổng thu: 596 tỷ 548 triệu đồng, đạt 132% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu trên địa bàn: 11 tỷ 976 triệu đồng, đạt 133% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
            Ngân sách huyện hưởng: 11 tỷ 693 triệu đồng, đạt 134% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 465 tỷ 275 triệu đồng đạt 115% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

          
- Thu chuyển nguồn: 107 tỷ 925 triệu đồng.

- Thu kết dư: 125 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 464 triệu đồng.

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 11 tỷ 066 triệu đồng.
Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách huyện: 537 tỷ 741 triệu đồng.
- Ngân sách xã:         58 tỷ 807 triệu đồng.
b) Tổng chi: 596 tỷ 548 triệu đồng, đạt 144 % Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
Trong đó:
 - Ngân sách huyện:  537 tỷ 741 triệu đồng.
 - Ngân sách xã:          58 tỷ 807 triệu đồng.
 
9. Huyện Mường Ảng

a) Tổng thu: 440 tỷ 871 triệu đồng, đạt 190% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu trên địa bàn: 11 tỷ 371 triệu đồng, đạt 108% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
            Ngân sách huyện hưởng: 9 tỷ 505 triệu đồng, đạt 103% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 318 tỷ 374 triệu đồng, đạt 143% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.


- Thu kết dư: 50 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn: 49 tỷ 365 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 1 tỷ 300 triệu đồng.

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 62 tỷ 277 triệu đồng.
Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách huyện: 396 tỷ 533 triệu đồng.
- Ngân sách xã:         44 tỷ 338 triệu đồng.
b) Tổng chi: 440 tỷ 758 triệu đồng, đạt 190%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
Trong đó:
- Ngân sách huyện: 396 tỷ 500 triệu đồng.
- Ngân sách xã:         44 tỷ 258 triệu đồng.
c) Kết dư ngân sách: 113 triệu đồng.
- Ngân sách huyện: 33 triệu đồng (là kết dư chi thường xuyên và kết dư chi sự nghiệp thực hiện QĐ 33 và QĐ 1342, một số mục tiêu nhiệm vụ khác). 
- Ngân sách xã: 80 triệu đồng là kết dư chi thường xuyên.

10. Huyện Nậm Pồ
a) Tổng thu: 174 tỷ 946 triệu đồng, đạt 206% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
- Thu trên địa bàn: 1 tỷ 074 triệu đồng, đạt 165% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
         Ngân sách huyện hưởng: 1 tỷ 073 triệu đồng, đạt 165% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 171 tỷ 653 triệu đồng, đạt 143% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.


- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 2 tỷ 220 triệu đồng.
Tổng thu bao gồm:

- Ngân sách huyện: 143 tỷ 243 triệu đồng.
- Ngân sách xã:         31 tỷ 704 triệu đồng
b) Tổng chi: 173 tỷ 761 triệu đồng, đạt 205%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
Trong đó:
 - Ngân sách huyện: 142 tỷ 155 triệu đồng.
 - Ngân sách xã:         31 tỷ 606 triệu đồng.
c) Kết dư ngân sách: 1 tỷ 185 triệu đồng.
- Ngân sách huyện: 1 tỷ 087 triệu đồng, gồm:

+ Chi thường xuyên: 71 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu quốc gia, 135: 249 triệu đồng, trong đó kết dư vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, thôn, bản ĐBKK: 247 triệu đồng.

+ Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 767 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư: 500 triệu đồng (Đầu tư theo quyết định 160), Vốn sự nghiệp: 267 triệu đồng (Nghị quyết 30a).
- Ngân sách xã: 98 triệu đồng (gồm: kết dư chi thường xuyên: 32 triệu đồng, đầu tư Chương trình MTQG XD nông thôn mới 15 triệu đồng, đầu tư theo quyết định 160: 51 triệu đồng).
Trên đây là báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét phê chuẩn./.
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